
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 01/2022 mang sang 11 149 252

15/02/2022 Bé Vy - Đà Lạt 500 000           11 649 252

MTQ ẩn danh - Đà Lạt 500 000           12 149 252

17/02/2022 Thu bán phiếu 180 000           12 329 252

Chi chợ 1 068 000          11 261 252

Anh Phan Thiết 1 000 000        12 261 252

19/02/2022 Thu bán phiếu 140 000           12 401 252

Chi chợ 790 000             11 611 252

22/02/2022 Thu bán phiếu 210 000           11 821 252

Chi chợ 697 000             11 124 252

Anh Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000        12 124 252

24/02/2022 Thu bán phiếu 220 000           12 344 252

Chi chợ 866 000             11 478 252

Nhân viên thu tiền nước 500 000           11 978 252

26/02/2022 Thu bán phiếu 190 000           12 168 252

Chi chợ 4 876 000          7 292 252

Cộng 4 440 000      8 297 000       7 292 252

Thu Chi Tồn

11 149 252

3 500 000        

Tiền bán phiếu 470                                                               940 000           

8 297 000          

4 440 000      8 297 000       7 292 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 6.0 85 000 510 000

Thịt xay kg 2.0 85 000 170 000

Hành lá kg 1.0 18 000 18 000

Nước rửa chén can 1.0 100 000 100 000

Dấm trắng lít 5.0 12 000 60 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Điện tháng 1 160 000

1 068 000

Chả chiên kg 5 90 000 450 000

Giấy ăn cây 1 240 000 240 000

Tỏi ớt 50 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

790 000

Thịt gà kg 12 40 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện tháng 2 167 000

697 000

Thịt xay kg 5.0 85 000 425 000

Hành lá kg 1.0 17 000 17 000

Đậu khuôn miếng 100.0 800 80 000

Nước tháng 2 224 000

Dao 2 lưỡi 70 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

17/2/2022

Tổng theo ngày

19/2/2022

Tổng theo ngày

22/2/2022

Tổng theo ngày

24/2/2022

THÁNG 02/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 02/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

* Tồn quỹ tháng 02/2022



866 000

Chả cá kg 6.0 80 000 480 000

Điện thoại tháng 1 176 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Gạo kg 100.0 14 000 1 400 000

Bột canh thùng 1.0 145 000 145 000

Nước mắm lít 10.0 12 500 125 000

Lương cô HồngT2/2022 2 500 000

4 876 000

8 297 000Tổng

24/2/2022

Tổng theo ngày

26/2/2022

Tổng theo ngày


